
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00

.12.H1

9-

23122

9-

0007

Thông Thị 

Xuyến

06001950

15221

SN 56, tổ 6, ấp 

Phú Lâm 4, xã 

Phú Sơn, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Gia Huy 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9230/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

2

000.00

.12.H1

9-

23121

5-

0019

Vũ Thị Thủy
06619401

3644

Quốc lộ 51, tổ 

6, khu phố Tân 

Mai, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1605

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9229/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 6 NĂM 2024

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

000.00

.12.H1

9-

23122

5-

0016

NGUYỄN THỊ 

MỸ HẠNH

52197003

192

12 Đinh Quang 

Ân, khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phúc Tâm 

Khang 3

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9228/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

4

000.00

.12.H1

9-

23120

4-

0021

Phan Thiên 

Phương

08918601

2030

25, tổ 4, khu 

phố 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tây Thanh 

Hải

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9227/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

000.00

.12.H1

9-

23122

6-

0039

Phạm Thị Hải 

Vân

07519301

6178

270, tổ 9, khu 

phố Long Đức 

3, phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quang 

Phương

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9226/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

6

000.00

.12.H1

9-

23121

4-

0010

PHẠM THỊ 

THU HUYỀN

75187019

657

E3, Yết Kiêu, 

KDC số 2, KP 

2, phường Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Ỷ 

Lan Sài Gòn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9225/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

000.00

.12.H1

9-

24012

3-

0006

Nguyễn Thị Kim 

Nguyên

07518801

4327

Trong khuôn 

viên Bệnh viện 

Đại học Y 

Dược Shing 

Mark, Quốc lộ 

51, KP 7, 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc số 

2 - trực thuộc 

Công ty 

TNHH Dược 

Anh Anh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9224//G

PP
31/01/2024 31/01/2027

8

000.00

.12.H1

9-

24011

2-

0011

Đặng Thị Yến
04218400

9032

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hồng Quân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9223/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

000.00

.12.H1

9-

23122

0-

0020

Bùi Thị Mai
27213981

6

224K, tổ 8, KP 

Long Đức 3, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc 

770

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1946/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

10

000.00

.12.H1

9-

23103

1-

0029

Nguyễn Thị 

Hường

18631751

9

D155, Hùng 

Vương, ấp 

Phước Lý, xã 

Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phước Lý 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

4488/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

000.00

.12.H1

9-

24012

2-

0007

Nguyễn Văn 

Định

27253494

4

16/G4 khu phố 

1, phường Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc 

Xuân Nghĩa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1736/GP

P
31/01/2024 31/01/2027

Tổng cộng: 11 cơ sở (03 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 09 cơ sở cấp mới/cấp điều chỉnh)
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